
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ­ SỬA CHỮA Ô TÔ VIỆT NAM
Địa chỉ/Address: 58 đường số 3, Khu phố 4, Phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế/Tax code: 0 3 1 2 8 7 2 2 9 2
Điện thoại/Tel: 028 37543769
Số tài khoản/A/C No: 1903201145870 ­ Ngân hàng Agribank ­ PGD Tân Tạo
                          261901064 ­ Ngân Hàng VPBank ­ Chi nhánh Gò Vấp,TPHCM

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Ngày (date)  21  tháng (month)  08  năm (year)  2025

Ký hiệu/Serial No. : 1C25MVN

Số/Inv.No : 461

Họ tên người mua hàng (Purchaser's name): 

Tên đơn vị (Company's name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code):  0309391503

Mã ĐVCQHNSNN (Budget code): 

Hình thức thanh toán (Payment method):  CK

Số tài khoản (Account No.) :  

STT

(No.)

TÊN HÀNG HÓA DỊCH VỤ

(Name of products services)

ĐƠN VỊ TÍNH

(Unit)

SỐ LƯỢNG

(Quantity)

ĐƠN GIÁ

(Unit price)

THÀNH TIỀN

(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6=4x5)

Sửa chữa xe: 51E­20706

1 Thay bộ đầu kim phun nhiên liệu CÁI 4 2.250.000 9.000.000

2 Thay nắp kim phun nhiên liệu CÁI 4 450.000 1.800.000

3 Cân chỉnh và đo lưu lượng kim phun nhiên liệu CÁI 4 550.000 2.200.000

4 Phục hồi bơm cao áp CÁI 1 2.000.000 2.000.000

5 Thay van định lượng dầu SCV CÁI 1 3.650.000 3.650.000

6 Test và cài đặt chương trình van định lượng dầu CHIẾC 1 1.500.000 1.500.000

7 Bộ bơm dầu chế Hyundai ( Bao gồm đế + lọc dầu ) BỘ 1 1.600.000 1.600.000

8 Phục hồi thay ruột Turbo tăng áp BỘ 1 7.500.000 7.500.000

9 Thay két nước giải nhiệt động cơ CÁI 1 3.250.000 3.250.000

10 Thay ống nước hồi két nước CÁI 1 950.000 950.000

11 Thay nước giải nhiệt động cơ LÍT 7 120.000 840.000

12 Công thợ tháo lắp dàn đầu phục vụ kiểm tra bơm béc và turbo
tăng áp, sửa chữa xeHạ thùng dầu xúc rửa vệ sinh lại thùng
dầu.

CHIẾC 1 2.500.000 2.500.000

Trang (page)1 / 2
(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: M1­25­ABUB0­00000000461

(Hóa đơn Điện tử được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.evat.vn , mã tra cứu: AGAXJFIDMQ , mã công ty: 0312872292  )

(Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Công Ty TNHH Win Tech Solution ­ MST: 0312303803 ­ www.win­tech.vn)



Người mua hàng 
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Buyer, sign and full name)

Người bán hàng 
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Seller, sign and full name)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ­ SỬA CHỮA Ô TÔ VIỆT NAM
Địa chỉ/Address: 58 đường số 3, Khu phố 4, Phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế/Tax code: 0 3 1 2 8 7 2 2 9 2
Điện thoại/Tel: 028 37543769
Số tài khoản/A/C No: 1903201145870 ­ Ngân hàng Agribank ­ PGD Tân Tạo
                          261901064 ­ Ngân Hàng VPBank ­ Chi nhánh Gò Vấp,TPHCM

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Ngày (date)  21  tháng (month)  08  năm (year)  2025

Ký hiệu/Serial No. : 1C25MVN

Số/Inv.No : 461

Họ tên người mua hàng (Purchaser's name): 

Tên đơn vị (Company's name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code):  0309391503

Mã ĐVCQHNSNN (Budget code): 

Hình thức thanh toán (Payment method):  CK

Số tài khoản (Account No.) :  

STT

(No.)

TÊN HÀNG HÓA DỊCH VỤ

(Name of products services)

ĐƠN VỊ TÍNH

(Unit)

SỐ LƯỢNG

(Quantity)

ĐƠN GIÁ

(Unit price)

THÀNH TIỀN

(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6=4x5)

Cộng tiền hàng (Total amount): 36.790.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT Amount): 2.943.200

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 39.733.200

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Ba mươi chín triệu bảy trăm ba mươi ba nghìn hai trăm đồng

Tiếp theo trang trước; Trang (page)2 / 2
(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
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(Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Công Ty TNHH Win Tech Solution ­ MST: 0312303803 ­ www.win­tech.vn)

Ký điện tử bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH

VỤ VẬN TẢI ­ SỬA CHỮA Ô TÔ VIỆT NAM

Ký ngày 21 tháng 08 năm 2025


